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Ngày Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9 6A10 7A1 7A2 7A3 7A4

1 Tin-Thiện Văn - Hiền GDTC - Lợi Văn - Hà Ng.ngữ - Lộc Ng.ngữ - Anh KHTN - Thắng Toán - Nhung GDDP - Nam Ng.ngữ - Mai Văn - Thành KHTN - Đông Toán - Phương KHTN - Vy

2 Tin-Thiện Văn - Hiền GDTC - Lợi Văn - Hà Ng.ngữ - Lộc Ng.ngữ - Anh KHTN - Thắng Toán - Nhung C.nghệ - Huyền Ng.ngữ - Mai Văn - Thành KHTN - Đông Toán - Phương KHTN - Vy

3 GDTC-Lợi Toán - Ngọc Tin - Thiện KHTN - Khánh GDĐP - Diệp CN-Huyền Văn - Hiền Văn - Thành Ng.ngữ - Lộc Toán - Hoàng LSĐL - Nguyệt Ng.ngữ - Anh KHTN - Thắng Ng.ngữ - Mai

4 GDTC-Lợi Toán - Ngọc Tin - Thiện KHTN - Khánh CN-Huyền M.thuật - Tâm Văn - Hiền Văn - Thành Ng.ngữ - Lộc Toán - Hoàng LSĐL - Nguyệt Ng.ngữ - Anh KHTN - Thắng Ng.ngữ - Mai

1 SH-Đông SH lớp - Mai SH lớp- Vy SH lớp- Nhung SH lớp - Diệp SH lớp - Anh SH lớp - Thắng SH lớp - Tâm SH lớp - Quyên SH lớp - Huyền SH lớp - Ngọc SH lớp- Hoàng SH lớp - Lộc SH lớp-Phương

2 HĐTN-Đông HĐTN - Mai HĐTN - Vy HĐTN - Nhung HĐTN - Diệp HĐTN - Anh HĐTN - Thắng HĐTN - Tâm HĐTN - Quyên HĐTN - Huyền HĐTN - Ngọc HĐTN-Hoàng HĐTN- Lộc HĐTN-Phương

3 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO

4

1 C.nghệ - Dân KHTN - Đông TANN - 6 GDTC - Lợi Tin - Thiện Ng.ngữ - Anh GDCD - Thủy KHTN - Vy Văn - Thành KHTN - Thắng Ng.ngữ - Lộc Văn - Hà Văn - Hiền Ng.ngữ - Mai

2 Nhạc - Quyên KHTN - Đông TANN - 6 GDTC - Lợi Tin - Thiện Ng.ngữ - Anh M.thuật - Tâm KHTN - Vy Văn - Thành KHTN - Thắng Ng.ngữ - Lộc Văn - Hà Văn - Hiền Ng.ngữ - Mai

3 Văn - Hà Ng.ngữ - Mai KHTN - Vy TANN - 6 GDCD - Thủy KHTN - Khánh Tin - Thiện GDTC - Lợi Nhạc - Quyên Văn - Thành C.nghệ - Dân Ng.ngữ - Anh Ng.ngữ - Lộc GDTC - Hùng

4 Văn - Hà Ng.ngữ - Mai KHTN - Vy TANN - 6 M.thuật - Tâm KHTN - Khánh Tin - Thiện GDTC - Lợi GDCD - Thủy Văn - Thành Nhạc - Quyên Ng.ngữ - Anh Ng.ngữ - Lộc GDTC - Hùng

1 GDCD - Hòa EMG - 621 Ng.ngữ - Lộc Ng.ngữ - Mai Văn - Hiền Nhạc - Quyên KHTN - Thắng Stem - 62 KHTN-Khánh M.thuật - Tâm EMG - 711 GDTC - Hùng C.nghệ - Dân LS&ĐL - Nam

2 EMG - 611 EMG - 621 Ng.ngữ - Lộc Ng.ngữ - Mai Văn - Hiền Stem - 62 KHTN - Thắng M.thuật - Tâm KHTN-Khánh Nhạc - Quyên EMG - 711 GDTC - Hùng GDCD - Hòa GDĐP - Dân

3 EMG - 611 EMG - 621 GDCD - Hòa Nhạc - Quyên KHTN - Khánh Văn - Hiền Stem - 62 Ng.ngữ - Anh Ng.ngữ - Mai EMG - 711

4 EMG - 611 GDCD - Hòa Nhạc - Quyên Stem - 62 KHTN - Khánh Văn - Hiền GDĐP - Thắng Ng.ngữ - Anh Ng.ngữ - Mai M.thuật - Tâm

1 Toán - Ngọc CN-Huyền Toán - Diệp LS&ĐL - Nam TANN - 6 GDTC - Lợi Nhạc - Quyên Ng.ngữ - Anh Tin - Thiện Ng.ngữ - Mai LSĐL - Nguyệt Toán - Hoàng LS&ĐL - Bảnh GDCD - Hòa

2 Toán - Ngọc LSĐL-Nguyệt Toán - Diệp LS&ĐL - Nam TANN - 6 GDTC - Lợi CN-Huyền Ng.ngữ - Anh Tin - Thiện Ng.ngữ - Mai GDCD - Hòa Toán - Hoàng Nhạc - Quyên Toán - Phương

3 Ng.ngữ - Anh GDTC - Lợi M.thuật - Tâm C.nghệ - Huyền LS&ĐL - Bảnh TANN - 6 Ng.ngữ - Mai Tin - Thiện Ng.ngữ - Lộc Toán - Hoàng Toán - Ngọc GDCD - Hòa Toán - Phương Nhạc - Quyên

4 Ng.ngữ - Anh GDTC - Lợi CN - Huyền GDCD - Hòa Nhạc - Quyên TANN - 6 Ng.ngữ - Mai Tin - Thiện Ng.ngữ - Lộc Toán - Hoàng Toán - Ngọc C.nghệ - Dân Toán - Phương M.thuật - Tâm

1 LSĐL - Nguyệt M.thuật - Tâm LSĐL - Bảnh Ng.ngữ - Mai KNS - 61 LS&ĐL - Nam Toán - Diệp Toán - Nhung Stem - 62 C.nghệ - Huyền Tin - Thiện TANN - 7 Ng.ngữ - Lộc C.nghệ - Dân

2 LSĐL - Nguyệt KNS - 61 LSĐL - Bảnh Ng.ngữ - Mai Stem - 62 Ng.ngữ - Anh Toán - Diệp Toán - Nhung M.thuật - Tâm GDĐP - Huyền Tin - Thiện TANN - 7 Ng.ngữ - Lộc Stem - 72

3 Ng.ngữ - Lộc Toán - Nhung Toán - Diệp Ng.ngữ - Anh KNS - 61 CN-Huyền Toán - Hoàng Stem - 62 Tin - Thiện M.thuật - Tâm TANN - 7

4 Ng.ngữ - Lộc Toán - Nhung Toán - Diệp KNS - 61 LSĐL - Nguyệt LS&ĐL - Nam Toán - Hoàng LS&ĐL - Bảnh Tin - Thiện Stem - 72 TANN - 7

1 KHTN - Đông Văn - Hiền Toán - Diệp Ng.ngữ - Mai GDTC - Lợi Tin - Thiện TANN - 6 KHTN - Vy Toán - Hoàng Văn - Thành KHTN - Khánh Văn - Hà Ng.ngữ - Lộc LSĐL - Nam

2 KHTN - Đông Văn - Hiền Toán - Diệp Ng.ngữ - Mai GDTC - Lợi Tin - Thiện TANN - 6 KHTN - Vy Toán - Hoàng Văn - Thành KHTN - Khánh Văn - Hà Ng.ngữ - Lộc LSĐL - Nam

3 LSĐL - Nguyệt KHTN - Đông Văn - Hà KHTN - Khánh Toán - Diệp LS&ĐL - Nam Ng.ngữ - Mai TANN - 6 Ng.ngữ - Lộc Tin - Thiện GDTC - Hùng Ng.ngữ - Anh Văn - Hiền Văn - Thành

4 M.thuật - Tâm LSĐL-Nguyệt Văn - Hà KHTN - Khánh Toán - Diệp LS&ĐL - Nam Ng.ngữ - Mai TANN - 6 Ng.ngữ - Lộc Tin - Thiện GDTC - Hùng Ng.ngữ - Anh Văn - Hiền Văn - Thành

1 KNS - 61 GDĐP-Sương Ng.ngữ - Lộc M.thuật - Tâm KHTN - Khánh Toán - Phương Toán - Diệp Ng.ngữ - Anh LS&ĐL - Bảnh KHTN - Thắng KNS - 71 LS&ĐL - Nam GDĐP-Dân Ng.ngữ - Mai

2 EMG - 611 EMG - 621 Ng.ngữ - Lộc KNS - 61 KHTN - Khánh Toán - Phương Toán - Diệp Ng.ngữ - Anh LS&ĐL - Bảnh KHTN - Thắng EMG - 711 LS&ĐL - Nam KNS - 71 Ng.ngữ - Mai

3 EMG - 611 EMG - 621 Toán - Nhung Ng.ngữ - Lộc KHTN - Khánh LS&ĐL - Bảnh EMG - 711 KNS - 71 Tin - Thiện Toán - Phương

4 EMG - 611 EMG - 621 Toán - Nhung Ng.ngữ - Lộc KHTN - Khánh LS&ĐL - Bảnh EMG - 711 M.thuật - Tâm Tin - Thiện KNS - 71

1 Văn - Hà Tin - Thiện KHTN - Vy GDĐP - Nam LS&ĐL - Bảnh KHTN - Khánh Văn - Hiền Văn - Thành TANN - 6 GDTC - Hùng Toán - Ngọc KHTN - Đông KHTN - Thắng Toán - Phương

2 Văn - Hà Tin - Thiện KHTN - Vy LS&ĐL - Nam LS&ĐL - Bảnh KHTN - Khánh Văn - Hiền Văn - Thành TANN - 6 GDTC - Hùng GDĐP - Ngọc KHTN - Đông KHTN - Thắng Toán - Phương

3 Toán - Ngọc LSĐL-Nguyệt Văn - Hà Tin - Thiện Văn - Hiền Toán - Phương GDTC - Lợi GDĐP - Nam GDTC - Hùng TANN - 6 Văn - Thành Toán - Hoàng TANN - 7 KHTN - Vy

4 KHTN - Đông Toán - Ngọc Văn - Hà Tin - Thiện Văn - Hiền Toán - Phương GDTC - Lợi GDĐP - Nam GDTC - Hùng TANN - 6 Văn - Thành Toán - Hoàng TANN - 7 KHTN - Vy

1 EMG - 611 Nhạc - Quyên Stem - 62 Văn - Hà Ng.ngữ - Lộc Văn - Hiền Ng.ngữ - Mai KNS - 61 Văn - Thành GDCD - Thủy KHTN - Khánh GDĐP-Hoàng LSĐL - Bảnh Tin - Thiện

2 EMG - 611 Stem - 62 GDĐP-Suong Văn - Hà Ng.ngữ - Lộc Văn - Hiền Ng.ngữ - Mai GDCD-Thủy Văn - Thành KNS - 61 Stem - 72 LS&ĐL - Nam LSĐL - Bảnh Tin - Thiện

3 Stem - 62 EMG - 621 KNS - 61 GDĐP-Nam LSĐL-Nguyệt Nhạc - Quyên LS&ĐL - Bảnh EMG - 711 Stem - 72 GDTC - Hùng Văn - Thành

4 GDDP- Thiện EMG - 621 LSĐL - Bảnh GDCD - Thủy LSĐL-Nguyệt LSĐL - Nam KNS - 61 EMG - 711 Nhạc - Quyên GDTC - Hùng Văn - Thành
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